CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc.
2. Địa chỉ: Số 05 Hồ Xuân Hương, phường Hồng Bàng, quận Minh Khai, TP Hải Phòng.
3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh :
               KHOA KHÁM BỆNH 
	Stt
	Họ và tên người

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ hành nghề
	Thời gian đăng ký làm việc
	Vị trí chuyên môn

	
	
	
	
	
	Toàn thời gian
	Bán thời gian
	

	1. 
	Nguyễn Văn Xưa
	BsCKI Nội
	KB,CB Nội tổng hợp
	000933/HP-CCHN
	
	Thứ 2,4,5,7,CN
	Bác sỹ Nội PKB

	2. 
	Nguyễn Thanh Sơn
	BsCK Ngoại
	KB,CBCK Ngoại
	000948/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ Ngoại

	3. 
	Đào Thị Vỵ
	BsCKI Nội
	KB,CB Nội tổng hợp
	000941/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ Nội PKB

	4. 
	Phạm Thị Khanh
	BSCKI Nội
	KB,CB Nội tổng hợp
	008435/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ Nội PKB

	5. 
	Nguyễn Khắc Sơn
	TsBs CKII Nhi
	KB,CB CK Nhi
	001043/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ Nhi PKB

	6. 
	Vũ Thị Kim Liên
	Ys ĐK
	Điều dưỡng
	001875/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB

	7. 
	Lê Thị Thương
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	007040/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB

	8. 
	Nguyễn Thị Thu
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	006895/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB

	9. 
	Nguyễn Thúy Mây
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	007027/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB

	10. 
	Phạm Thị Xuân Đào
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	006852/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB

	11. 
	Nguyễn Thị Thủy
	ĐDTH
	Dịch vụ y tế
	001400/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB

	Phòng khám sản-Phụ khoa

	12. 
	Lê Thanh Bình
	BsCKII Sản
	KB,CB CK Sản
	000623/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	 TKPKB

- Bs. Sản

PKB

	13. 
	Phạm Thị Giáp
	BsCK Sản
	KB,CB CK Sản
	006124/HP-CCHN
	
	Thứ 4,6,7
	Bác sỹ Sản

PKB

	14. 
	Phạm Thị Liển
	BsCK Sản
	KB,CB CK Sản
	001427/HP-CCHN
	
	Thứ 2,3,5
	Bác sỹ Sản

PKB

	15. 
	Đặng Thị Anh
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	002595/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB

	16. 
	Trần Thị Ánh Nguyệt
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	010064/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng PKB


KHOA NGOẠI - GÂY MÊ HỒI SỨC

	Stt
	Họ và tên người 

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ 

hành nghề 
	Thời gian đăng ký làm việc
	Vị trí chuyên môn

	
	
	
	
	
	Toàn thời gian
	Bán thời gian
	

	1. 
	Phí Hải Đường
	BsCKII Ngoại 
	KB,CB CK Ngoại
	005922/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs TK- 

Khoa Ngoại 

	2. 
	Lê Thế Cường
	BsCKII Ngoại
	KB,CB CK Ngoại
	002477/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs Khoa Ngoại

	3. 
	Trần Thị Hải
	Bs CKI GMHS
	GMHS
	006106/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs GMHS-Khoa Ngoại

	4. 
	Trần Huy Hùng
	BsCK PTTH
	CK PTTM
	008111/HP- CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs PTTM
Khoa Ngoại

	5. 
	Trần T Lan Dung
	ĐD TH
	Điều dưỡng
	005740/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại

	6. 
	Nguyễn Thị Thủy
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	009127/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại

	7. 
	Nguyễn Minh Thu
	ĐD TH
	Điều dưỡng
	001524/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại

	8. 
	Phùng Thị Thùy Trang
	ĐD TH
	Điều dưỡng
	001529/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại

	9. 
	Nguyễn Văn Tân
	ĐD TH
	Điều dưỡng
	006845/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại

	10
	Trần Quang Thành
	ĐD TH
	Điều dưỡng
	006964/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại

	11
	Quách văn Thế
	ĐDTH
	Dịch vụ y tế
	008772/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại

	12
	Nguyễn Ngọc Nam
	ĐDTH
	Dịch vụ y tế
	007340/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Khoa ngoại


KHOA NỘI- NHI - YHCT -VLTL- PHCN
	Stt
	Họ và tên người

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ

hành nghề
	Thời gian đăng ký làm việc
	Vị trí

chuyên môn

	
	
	
	
	
	Toàn thời gian
	  Bán thời gian
	

	1
	Vũ Thị Bích Nga
	BsCKII Nhi
	KB,CB CK Nhi
	006883/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Tr. Khoa  Khoa Nội –

BS Nhi

	2
	Nguyễn Thị Tuệ
	BsCKI. Nội
	KB,CB Nội tổng hợp
	000924/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ  KhoaNội

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	Bs ĐK
	KB,CB Nội tổng hợp
	002324/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ  KhoaNội

	4
	Bùi Trọng Mý
	BsCKI. Nội
	KB,CB Nội tổng hợp
	000947/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ  KhoaNội

	5
	Bùi Thị Ben
	ĐD CĐ
	ĐD Cao đẳng
	005694/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD Khoa Nội

	6
	Đoàn Thị Thảo
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	007154/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD trưởng Khoa Nội

	7
	Nguyễn Thị Mai Phương
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	006621/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD Khoa Nội

	8
	Đồng Thị Kim Oanh
	ĐDTH  
	Điều dưỡng
	010145/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD Khoa Nội

	9
	Nguyễn Thị Nghĩa
	ĐDTH  
	Dịch vụ y tế
	006818/TH-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD Khoa Nội

	10
	Trương Thị Thùy
	ĐD CĐ
	Điều dưỡng
	006902/TH-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD Khoa Nội

	11
	Trần Thị Gắng
	CĐĐD
	Điều dưỡng
	007109/HP-CCHN 
	Toàn thời gian
	
	ĐD Khoa Nội

	12
	Phạm Thị Ngọc Anh
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	010060/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD Khoa Nội

	Bộ phận YHCT –VLTL - PHCN

	13
	Đào Thị Tứ
	BsCKI VLTL, Nội
	KB,VLTL, Nội
	003132/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs VLTL
Khoa Nội


	14
	Bùi Trọng Thiện
	BsCKI YHCT, Nội
	KB,CBYHCT, Nội
	001268/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs YHCT-

Khoa Nội


	15
	Nguyễn Xuân Minh
	Ys YHCT
	KB,CB bằng YHCT
	002885/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Ys YHCT-

Khoa Nội


	16
	Lê T. Thanh Huyền
	KTPHCN CĐ
	KTV  PHCN
	006498/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	KTV VLTL- Khoa Nội


	17
	Trần Anh Văn 
	Ys YHCT
	KB,CB bằng YHCT
	010118/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Ys YHCT- Khoa Nội


	18
	Nguyễn Thị Vân
	Y Sỹ
	Dịch vụ y tế
	001897/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Y sy Đa Khoa-

Khoa Nội


KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

	Stt
	Họ và tên người

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ

hành nghề
	Thời gian đăng ký

làm việc
	Vị trí chuyên môn

	
	
	
	
	
	Toàn thời gian
	  Bán thời gian
	

	Tai – Mũi -  Họng

	1
	Nguyễn Văn Tùng
	BS CK TMH
	KBCBCK TMH
	005930/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs TMH Phòng TMH

	2
	Nguyễn Thị Mỹ Lụa
	BS CKI TMH
	KBCBCK TMH
	004412/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bs TMH Phòng TMH

	3
	Phạm Văn Chiến
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	008724/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng  Phòng TMH

	4
	Trần Thị Quán
	Y sỹ đa khoa
	Điều dưỡng
	080283/CCHN-BQP
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng  Phòng TMH

	5
	Tăng Bá Thành
	ĐDTH
	Y sỹ đa khoa
	005317 /HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng  Phòng TMH

	6
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	01741/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng  Phòng TMH

	Mắt

	7
	Nguyễn Kế Xuân
	Bác Sỹ
	BsCKII mắt
	004435 /HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	TK.LCK-

Bác sỹ  Mắt

	8
	Đinh Thị Nghiêm
	Bác Sỹ
	Bs CK Mắt
	000097/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác  sỹ Mắt

	9
	Trần Thị Hiền
	ĐDTH
	Ys CK Mắt
	001009/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng Mắt

	10
	Ngô Thị Ngọc
	ĐDTH
	Ys CK Mắt
	001969/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	ĐD trưởng LCK

	11
	Phạm Thị Phương
	ĐDCĐ
	Điều dưỡng
	006600/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng Mắt

	12
	Trần Thị Tuyến
	ĐDĐH
	Điều dưỡng
	007130/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng Mắt

	Răng Hàm Mặt

	13
	Phạm Thị Hiền 
	Bs CKI RHM
	KBCB CKRHM
	007145/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Bác sỹ RHM

Phòng RHM

	14
	Trần Thị Phương
	Bs CK RHM
	KBCB CKRHM
	003006/HP-CCHN

	
	4H/6 Ngày/ Tuần
	Bác sỹ RHM

Phòng RHM

	15
	Nguyễn Thị Hương
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	007022/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng RHM

	16
	Vũ Thị Hạnh
	ĐDTH
	Điều dưỡng
	BSung Sau
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng RHM

	17
	Nguyễn Văn Thắng
	Y sỹ  đa khoa
	Điều dưỡng
	003134/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng RHM

	18
	 Nguyễn Thị Phương
	ĐD Đ H
	Điều dưỡng
	002128/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng RHM


KHOA  CẬN LÂM SÀNG
	Stt
	Họ và tên người 

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ 

hành nghề 
	Thời gian đăng ký 

làm việc
	Vị trí chuyên môn

	
	
	
	
	
	Toàn thời gian
	  Bán thời gian
	

	Phòng Siêu âm- xquang

	1
	Từ Minh Thịnh
	BSCKI XQ
	BSCKXQ
	005920/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Tr. Khoa CLS

Phòng xquang

	2
	Lưu T. Hải Thương
	BsCK CĐHA
	KB,CB Nội Khoa, CĐHA
	005846/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	BS CĐHA

Phòng SÂ,XQ

	3
	Nguyễn Văn Thuận
	BsCKI CĐHA
	KB,CB CK CĐHA
	005859/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	BS CĐHA

PhòngSÂ,XQ,NS

	4
	Phạm Đức Hùng
	ĐDTH
	Dịch vụ y tế
	002091/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	BS CĐHA

PhòngSÂ,XQ,NS

	5
	Nguyễn Đức Khanh
	ĐDTH
	Dịch vụ y tế
	001967/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	KTVCĐHA Phòng XQ

	6
	Nguyễn Quang Chiến
	ĐDTH
	Dịch vụ y tế
	002091/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	KTVCĐHA Phòng XQ

	7
	Bùi T. Hồng Khánh
	YsĐK
	Dịch vụ y tế
	006903/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng SA

	8
	Định T. Thu Trang
	YsĐK
	Dịch vụ y tế
	007217/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng SA

	9
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc
	ĐDTH
	Điểu Dưỡng
	010061/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Điều dưỡng Phòng SA

	   Phòng Xét nghiệm

	10
	Vũ Hoàng K. Thành
	Cử  nhân sinh học
	CKXN 
	002220/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	CNXN Phòng XN

	11
	Triệu Thị Liễu 
	Cử  nhân sinh học
	CKXN 
	006636/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	CNXN Phòng XN

	12
	Trần Thị Oanh
	KTV XN
	KTV XN
	006566/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	KTV  Phòng XN

	13
	Ngô Thị Thu Hiền
	ĐDTH
	Dịch vụ y tế
	002473/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	Đd Phòng XN

	14
	Phạm Thị Nhận
	KTV XN
	KTV XN
	001877/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	KTV  Phòng XN

	15
	Hoàng Thị Anh Én
	KTV XN
	KTV XN
	008735/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	KTV  Phòng XN

	16
	Phạm Thị Huệ
	KTV XN
	KTV XN
	001851/ HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	KTV  Phòng XN


KHOA DƯỢC
	Stt
	Họ và tên người 

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ hành nghề 
	Thời gian đăng ký làm việc
	Vị trí chuyên môn

	
	
	
	
	
	Toàn thời gian
	  Bán thời gian
	

	1
	Nguyễn Mạnh Thủy 
	DSCKI
	DSCKI
	15-10/CCHN-SYT
	Toàn thời gian
	
	Tr. khoa 

	2
	Nguyễn Xuân Kiều
	DSĐH
	DSĐH
	228/HP-CCHND
	Toàn thời gian
	
	Nhà thuốc bệnh viện

	3
	Bùi Kiên  Cường
	DSCĐ
	DSTH
	
	Toàn thời gian
	
	Nhà thuốc bệnh viện

	4
	Nguyễn Thị Hương Giang
	DSTH
	DSTH
	
	Toàn thời gian
	
	Nhà thuốc bệnh viện

	5
	Đinh Thị Mỹ Linh
	DSCĐ
	DSCĐ
	
	Toàn thời gian
	
	Phát thuốc Khoa Dược

	6
	Trần Kim Ngân
	DSTH
	DSTH
	91/HP-CCHND
	Toàn thời gian
	
	Phát thuốc Khoa Dược


4. Danh sách đăng ký người làm việc
:
	Stt
	Họ và tên người 

hành nghề
	Văn Bằng 
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ

 hành nghề 
	Thời gian đăng ký làm việc
	Vị Trí làm việc

	
	
	
	
	
	Toàn thời gian
	  Bán thời gian
	

	1
	Nguyễn Khắc Sơn 
	PGS- TS
	BsCKII Nhi
	001043/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	GĐ

	2
	Nguyễn Thị Tuệ 
	Bác Sỹ
	BsCKI Nội
	00924/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	PGĐ

	3
	Phí Hải Đường
	Bác Sỹ
	BsCKII Ngoại
	005922/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	PGĐ

	4
	Bùi Trọng Thiện
	Bác Sỹ
	BsCKI YXHH, CK YHCT, Nội
	001268/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	PGĐ


PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

	Stt
	Họ và tên người 

hành nghề
	Văn Bằng
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ

 hành nghề 
	Thời gian đăng ký làm việc
	
	v

	1
	Nguyễn Đình Chiến
	Bác Sỹ
	BS CKI Nội
	001159/HP-CCHN
	Toàn thời gian
	
	T. phòng

	2
	Đào Thị Hồng
	Cao đẳng
	
	
	Toàn thời gian
	
	Thống Kê

	3 
	Đặng Thị Nga
	Cao đẳng
	
	
	Toàn thời gian
	
	Thống Kê


PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
	Stt
	Họ và tên người

hành nghề
	Trình độ

chuyên môn
	Toàn thời gian
	Bán thời gian
	Vị Trí làm việc

	1
	Trần Thị Hải (Kiêm Nhiệm)
	BSGMHS
	Toàn thời gian
	
	Tổ trưởng KSNK

	2
	Nguyễn Thị Thủy (Kiêm Nhiệm)
	ĐDTH
	Toàn thời gian
	
	Tr. Phòng ĐD

	3
	Phạm Thị Xuân Đào (Kiêm Nhiệm)
	ĐDTH
	Toàn thời gian
	
	Phó Phòng

	4
	Phạm Thị Thu Hà
	Trung cấp
	Toàn thời gian
	
	Hộ lý

	5
	Vũ thị Thái
	Trung cấp
	Toàn thời gian
	
	Hộ lý


PHÒNG MARKETING - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

	Stt
	Họ và tên người

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Toàn thời gian
	Bán thời gian
	Vị Trí làm việc

	1
	Phạm Đình Quang
	Cử nhân NN
	Toàn thời gian
	
	T.phòng

	2
	Nguyễn Ngọc Loan
	Trung cấp
	Toàn thời gian
	
	Tư vấn

	3
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	Cao đẳng


	Toàn thời gian
	
	Tư vấn


PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

	Stt
	Họ và tên người

hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Toàn thời gian
	Bán thời gian
	Vị Trí làm việc

	1
	Trần Thị Mai
	Đại học Kinh tế
	Toàn thời gian
	
	Tr. phòng

	2
	Bùi Thị Ngọc Anh
	ĐH - Kế toán
	Toàn thời gian
	
	Thu ngân

	3
	Nguyễn Thị Hằng
	CĐ - Kế toán
	Toàn thời gian
	
	Nhân viên

	4
	Bùi Thị Quỳnh Ngân
	Trung cấp
	Toàn thời gian
	
	Thu ngân

	5
	Lương Thị Như Quỳnh
	ĐH - Kế toán
	Toàn thời gian
	
	Thu ngân


PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
	Stt
	Họ và tên người 

hành nghề
	Trình độ chuyên môn
	Toàn thời gian
	  Bán thời gian
	Vị Trí làm việc

	1
	Đào Quang Chỉnh
	Cử nhân CNTT
	Toàn thời gian
	
	TP. Hành chính

	2
	Nguyễn Đức Thắng
	Cao đẳng
	Toàn thời gian
	
	NV kỹ thuật

	3
	Phạm Công Hoa
	
	Toàn thời gian
	
	Bảo vệ

	4
	Bùi Đức Vãng
	
	Toàn thời gian
	
	Bảo vệ

	5
	Phạm Công Hải
	
	Toàn thời gian
	
	Bảo vệ

	6
	Nguyễn Thế Khá
	
	Toàn thời gian
	
	Bảo vệ

	7
	Trần Văn Sinh
	
	Toàn thời gian
	
	Lái xe


5. Bảng tổng hợp nhân sự theo trình độ đào tạo:

	Khoa*

       Chức        

        danh
	PGS
	Tiến sỹ
	Thạc sĩ
	BS

chuyên khoa 

II
	BS

chuyên khoa 

I
	Bác sỹ
	Điều dưỡng

	Kỹ thuật viên
	Hộ sinh
	Dược sỹ 

	Tổng 

số

	Khoa 

Khám bệnh 
	
	
	
	2
	3
	3
	8
	
	
	
	

	Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức
	
	
	
	2
	1
	1
	8
	
	
	
	

	Khoa Nội –Nhi-YHCT-VLTL-PHCN
	
	
	
	1
	4
	1
	10
	1
	
	
	

	Khoa Liên chuyên Khoa
	
	
	
	1
	2
	3
	12
	
	
	
	

	Khoa Cận lâm sàng
	
	
	
	
	2
	1
	7
	6
	
	
	

	Khoa Dược 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	Phòng Điều dưỡng - KSNK
	
	
	
	
	1 ( kiêm nhiệm)
	
	 1 ĐD (kiêm nhiệm)
	
	
	
	

	Phòng Kế hoạch TH-QLCL
	
	
	
	
	1
	
	2 ĐD (chưa có CCHN)
	
	
	
	

	Tổng số


	
	
	
	6
	13
	9
	46
	7
	
	6
	


5. Bố trí, sắp xếp theo trình độ chuyên môn

	TT
	Chức danh
	Hợp đồng làm việc thường xuyên (toàn thời gian)
	Hợp đồng làm việc không thường xuyên (một phần thời gian)
	Cộng

	I
	Bác sĩ
	
	
	

	1
	Tiến sĩ
	
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	
	

	3
	Bác sĩ CKI
	12
	1
	13

	4
	Bác sĩ CKII
	6
	
	6

	5
	Bác sĩ
	7
	2
	9

	 
	Tổng I
	
	
	

	II
	Dược sĩ
	
	
	

	1
	Dược sĩ ĐH
	1
	1
	2

	2
	Dược sĩ CĐ, TC
	4
	
	4

	 
	Tổng II
	
	
	

	III
	ĐD, KT, HS
	
	
	

	1
	Điều dưỡng viên
	46
	
	46

	2
	Kỹ thuật viên
	7
	
	7

	3
	Hộ sinh viên
	
	
	

	 
	Tổng III
	
	
	

	IV
	Nhân viên khác
	19
	
	19

	V
	Tổng cộng I, II, III, IV
	
	
	106


Tổng số nhân viên Bệnh viện: 106người

Bao gồm: 28 Bác sỹ, 46 Điều dưỡng, 07 Kỹ thuật viên,  Hộ sinh, 06  Dược sỹ và 19 Nhân viên khác.
	XÁC NHẬN CỦA SỞ Y TẾ
	   ……
…, ngày…… tháng ….. năm…..

                                  Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

	
	


� Ghi danh sách người tham gia khám bệnh chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề.
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